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TỜ TRÌNH 

Về việc xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ
 một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành 

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư). Vụ Pháp chế xin báo cáo Bộ trưởng về việc xây dựng dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Về cơ sở pháp lý:
Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: “Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật”.

Khoản 1 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ, Người đứng đầu tổ chức pháp chế thuộc bộ: (1) Bộ trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; (2) Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình. Người đứng đầu tổ chức pháp chế hoặc người đứng đầu đơn vị được giao thực hiện công tác pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình; (3) Người đứng đầu tổ chức pháp chế thuộc bộ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của bộ, cơ quan ngang bộ.
Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ”.

Điều 9 Quyết định số 1505/QĐ-BNN-PC ngày 03/5/2019 quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ quy định: Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Điều 36 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2. Về thực tiễn áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn:
Theo Quyết định 2624/QĐ-BNN-PC ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/5/2020, số lượng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng gồm có 404 văn bản còn hiệu lực thi hành. Qua rà soát, Vụ Pháp chế nhận thấy có một số văn bản quy phạm pháp luật hiện không còn phù hợp với quy định hiện hành; một số văn bản đưa ra các biện pháp giải quyết tình huống, chỉ phù hợp với thời điểm ban hành; một số văn bản đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác... Những văn bản này trên thực tế đã không còn được thực hiện, tuy nhiên, do chưa được thay thế, bãi bỏ nên chưa thể công bố hết hiệu lực. Vì vậy, cần thiết phải “làm sạch” hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho hoạt động pháp điển hóa, hoạt động quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể như sau:
Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đề xuất bãi bỏ gồm 15 văn bản, trong đó: 

- Bãi bỏ toàn bộ: 14 văn bản. 
- Bãi bỏ một phần: 01 văn bản. 

(Chi tiết danh mục, lý do bãi bỏ tại Bảng tổng hợp các lĩnh vực kèm theo).

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ  
1. Ngày 10/9/2020, Vụ Pháp chế tham mưu trình Bộ ký văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đề xuất bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành, liên tịch ban hành (Công văn số 6209/BNN-PC); 
2. Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của các đơn vị, Vụ Pháp chế tự rà soát, tổng hợp, xây dựng dự thảo Thông tư; tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ để trao đổi, thảo luận, thống nhất về dự thảo Thông tư.

3. Đăng tải để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về dự thảo Thông tư tại Cổng thông tin Điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương (Công văn số …../BNN-PC); tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
4. Vụ Pháp chế tham mưu trình Bộ thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư (Quyết định số ……./QĐ-BNN-PC); tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn và hoàn thiện dự thảo Thông tư.
5. Xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về dự thảo Thông tư. 
6. Trình Bộ trưởng xem xét ban hành Thông tư.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục dự thảo 

Dự thảo Thông tư gồm 4 điều:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 2. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung dự thảo 

Căn cứ các lý do bãi bỏ nêu tại mục I của Tờ trình, nội dung bãi bỏ cụ thể như sau: Bãi bỏ 15 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, gồm: 14 văn bản bãi bỏ toàn bộ; 01 văn bản bãi bỏ một phần. 
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành, Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:


- Bộ trưởng (để b/c);

- TTrTT Hà Công Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT.
	KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Mai Hiên


BẢNG TỔNG HỢP LÝ DO BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐỀ XUẤT BÃI BỎ


	TT
	Tên văn bản đề xuất bãi bỏ
	Lý do bãi bỏ
	Đề xuất

	A. BÃI BỎ TOÀN BỘ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	

	1. Trồng trọt
	
	

	1. 
	Quyết định số 35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008 Ban hành quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ
	- Về căn cứ ban hành văn bản: 

Văn bản là căn cứ ban hành đã được thay thế bằng văn bản khác và hết hiệu lực thi hành: 
+ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Luật Trồng trọt.

+ Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến 2010. 

- Về nội dung:

Pháp lệnh giống cây trồng hết hiệu lực, được thay thế bằng Luật Trồng trọt. Luật Trồng trọt không điều chỉnh nội dung sản xuất giống cây trồng nông hộ.
	Bãi bỏ toàn bộ

	2. 
	Quyết định số 69/2004/QĐ-BNN ngày 12/3/2004 Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu
	- Về căn cứ ban hành văn bản: 

Văn bản là căn cứ ban hành đã được thay thế bằng văn bản khác và hết hiệu lực thi hành: 
+ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Luật Trồng trọt.

+ Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 hết hiệu lực.

- Về nội dung:
Pháp lệnh giống cây trồng hết hiệu lực, được thay thế bằng Luật Trồng trọt. Tại Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác cũng đã quy định nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu tại Phụ lục I kèm theo Nghị định.
	Bãi bỏ toàn bộ

	3. 
	Quyết định số 79/2005/QĐ-BNN ngày 5/12/2005 Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm
	- Về căn cứ ban hành văn bản: 

Văn bản là căn cứ ban hành đã được thay thế bằng văn bản khác và hết hiệu lực thi hành: 
+ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Luật Trồng trọt.

- Về nội dung:
Pháp lệnh giống cây trồng hết hiệu lực, được thay thế bằng Luật Trồng trọt. Luật Trồng trọt không còn điều chỉnh nội dung này.
	Bãi bỏ toàn bộ

	2. Lâm nghiệp
	
	

	4. 
	Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/2/2017 Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
	1. Về hiệu lực của văn bản: Các văn bản làm căn cứ ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT hết hiệu lực:
- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đã hết hiệu lực từ ngày 10/3/2019.

- Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT đã hết hiệu lực từ ngày 26/11/2019 theo Thông báo số 2019/055 ngày 16/10/2019 của Ban Thư ký CITES.

2. Về thẩm quyền ban hành văn bản: việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục thuộc chức năng của Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 33 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
	Bãi bỏ toàn bộ


	5. 
	Thông tư liên tịch số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC ngày 06/06/2000 hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
	- Về căn cứ ban hành văn bản: Các văn bản làm căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC đã hết hiệu lực: Nghị định 163/1999/NĐ-CP hết hiệu lực toàn bộ kể từ ngày 16/11/2004 do bị thay thế bởi Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật đất đai (2003). Hiện nay, Nghị định 181/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực bởi Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai (2013).
- Về nội dung: Nội dung  thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp giây chứng nhận sử dụng đất đã được quy định tại  Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai (2013).
	Bãi bỏ toàn bộ

	3. Chăn nuôi
	
	

	6. 
	Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN ngày 16/7/2002 về việc ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với giống vật nuôi
	- Về căn cứ ban hành văn bản:

Văn bản là căn cứ ban hành đã được thay thế bằng văn bản khác và hết hiệu lực thi hành: 
+ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Nghị định số 86-CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hóa; hiện nay thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 + Nghị định 14/CP ngày 19/03/1996 của Chính phủ về việc Quản lý giống vật nuôi đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Luật Chăn nuôi.
- Về nội dung:

Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của từng giống là khác nhau nên quy định như Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN không phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu quản lý giống vật nuôi hiện nay và quy định “tổ chức, cá nhân tự công bố và chịu trách về chất lượng sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất ra” của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đối với các chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố và mức chất lượng giống vật nuôi đã được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.  
	Bãi bỏ toàn bộ

	4. Thủy sản
	
	

	7. 
	Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS ngày 09/01/2005 Ban hành tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
	- Về căn cứ ban hành: Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Về nội dung: Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản đã quy định về khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
	Bãi bỏ toàn bộ

	8. 
	Thông tư số 03/2006/TT-BTS ngày 12/4/2006 Hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	- Về căn cứ ban hành: Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản đã được thay thế bằng Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” (Quyết định này đang đc đề xuất bãi bỏ). 

- Về nội dung: Nội dung của Thông tư số 03/2006/TT-BTS đã được quy định tại Quyết số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
	Bãi bỏ toàn bộ

	5. Kinh tế hợp tác và PTNT
	
	

	9. 
	Thông tư số 61/2000/TT/BNN-KH ngày 06/6/2000 Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
	- Về tính phù hợp với quy định pháp luật hiện hành:

+ Luật Quy hoạch hiện hành có quy định các loại quy hoạch cụ thể và không có quy hoạch riêng về phát triển kinh tế trang trại.

+ Nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 61/2000/TT/BNN-KH về nội dung quy hoạch phát triển trang trại bao gồm Quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp và chế biến tiêu thụ nông sản, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.... là những nội dung cũng không còn phù hợp với Luật Quy hoạch
- Về tính phù hợp với thực tiễn:

Thông tư số 61/2000/TT/BNN-KH được ban hành từ năm 2000, tuy nhiên đến nay hầu như không có tỉnh nào lập quy hoạch riêng về phát triển kinh tế trang trại mà một số địa phương có Kế hoạch hoặc Đề án về phát triển kinh tế trang trại.
	Bãi bỏ toàn bộ

	6. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	

	10. 
	Quyết định số 53/2008/QĐ-BNN ngày 21/4/2008 về việc nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại
	1. Về căn cứ ban hành: 

Các văn bản QPPL làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực: 
+ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25/12/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 17 của Nghị định số 128/2005/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành; hiện nay thực hiện theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
2. Về nội dung:

Việc ban hành Quyết định số 53/2008/QĐ-BNN tại thời điểm 2008 là phù hợp với thực tiễn cấm gian lận thương mại. Tuy nhiên, hiện nay đã có các quy định của Bô Y tế điều chỉnh đối với nội dung này (Luật ATTP năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và một số các văn bản có liên quan).
	Bãi bỏ toàn bộ

	7. Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	
	

	11. 
	Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	1. Về căn cứ ban hành: Các căn cứ để ban hành văn bản này đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:
+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã bị thay thế bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

2. Về nội dung: 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã quy định bổ sung hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức (Điểm a khoản 4  Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 4  Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP); chấp thuận về môi trường của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM khi dự án có những thay đổi quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng dự án; tham vấn cộng đồng…

- Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cấu trúc và nội dung cụ thể tại Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT 

Như vậy, các quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐCP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT cơ bản đã quy định cụ thể, minh bạch để các chủ dự án thực hiện trực tiếp trong quá trình triển khai dự án mà không cần có văn bản hướng dẫn thêm.
	Bãi bỏ toàn bộ

	12. 
	Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20/10/2020


	- Về căn cứ ban hành văn bản:

Căn cứ ban hành Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT hiện đã sửa đổi, bổ sung và thay thế, cụ thể: 

- Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng CP ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng CP ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

- Về nội dung: Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định số  1980/QĐ-TTg. Tại điểm a khoản 3 Điều 2 Quyết định số  1980/QĐTTg ngày 17/10/2016 chỉ giao Bộ NN&PTNT ban hành cẩm nang, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới.
Thực tế, Bộ đã ban hành tài liệu này để thống nhất áp dụng trong toàn quốc. Vì vậy, không cần thiết phải giữ lại Thông tư này.
	Bãi bỏ toàn bộ

	8. Quản lý xây dựng công trình
	
	

	13. 
	Thông tư số 39/2015/TT- BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công 
	- Về căn cứ ban hành văn bản: Căn cứ ban hành Thông tư đã được thay thế bằng các văn bản khác: 

+ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được thay thế bằng Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thay thế bằng Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

- Về nội dung: Định nghĩa về dự toán gói thầu đã được điều chỉnh tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
	Bãi bỏ toàn bộ

	9. Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	14. 
	Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, nông thôn
	- Về căn cứ ban hành văn bản: Văn bản làm căn cứ ban hành Thông tư đã hết hiệu lực: Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư đã được thay thế bởi Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

- Về nội dung: Nội dung của Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT đã được quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. 
	Bãi bỏ toàn bộ

	B. BÃI BỎ MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	

	15. 
	Điều 3; Điều 5; Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc BVTV và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
	- Những nội dung thuộc lĩnh vực trồng trọt tại Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 được xây dựng căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004. Tuy  nhiên, hiện nay, Luật trồng trọt đã thay thế Pháp lệnh giống cây trồng 2004, có hiệu lực từ 01/01/2020. Theo đó, Điều 3, Điều 5 đã được điều chỉnh tại Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

 - Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Trong khi đó, Nghị định số 59/2017/NĐ-CP không có nội dung nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật.
	Bãi bỏ một phần


Dự thảo
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